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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THỎA ĐIỀU KIỆN CTKM BẢO HIỂM QUÝ 2/2026 

VỮNG VÀNG SỐNG AN 

(ĐỢT 2_Ngày chi ưu đãi: 16.07.2026) 

 

STT ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ HĐBH HỌ TÊN KHÁCH HÀNG 

QUÀ 

TẶNG/SỐ 

TIỀN ƯU ĐÃI 

(VND) 

SỐ THẺ/TÀI 

KHOẢN  
KÊNH CHI ƯU ĐÃI 

I – ƯU ĐÃI HĐBH PHÁT HÀNH MỚI TRONG THÁNG 5/2026 (QUÀ TẶNG ĐỒNG HỒ) 

    (Quà tặng Đồng hồ Garmin Forerunner 165 sẽ được SACOMBANK trao trực tiếp đến khách hàng) 

1 CHI NHANH LONG THANH 001***228 HÀ THỊ THÚY QUỲNH Đồng hồ - HIỆN VẬT 

II – ƯU ĐÃI HĐBH PHÁT HÀNH MỚI TRONG THÁNG 5/2026 (HOÀN TIỀN) 

1 PGD PHU MY 001***602 BÙI CHIẾN THẮNG  500,000  26****99 TK THANH TOÁN 

2 CHI NHANH THU DO 004***082 BÙI KIM OANH  500,000  0336***798 TK THANH TOÁN 

3 PGD PHAN HUY ICH-CNGV 001***003 BÙI QUỐC THÁI  500,000  060******363 TK THANH TOÁN 

4 CHI NHANH BA RIA 001***014 BÙI THỊ KIM HUỆ  1,000,000  050******250 TK THANH TOÁN 

5 PGD THAP MUOI CNDT 001***898 BÙI TRUNG TÍNH  500,000  060******241 TK THANH TOÁN 

6 CHI NHANH BINH DUONG 001***877 CAO THỊ NGỌC ÁNH  1,000,000  050******471 TK THANH TOÁN 

7 CHI NHANH HA TINH 001***599 CAO XUÂN TUẤN  500,000  091****111 TK THANH TOÁN 

8 PGD CAI LAY 001***272 ĐẶNG HỒNG PHÚC  1,000,000  070******194 TK THANH TOÁN 

9 CHI NHANH HAU GIANG 001***377 ĐẶNG THÀNH TRUNG  500,000  090****424 TK THANH TOÁN 

10 CHI NHANH HAU GIANG 001***482 DANH KHÁ  500,000  070******988 TK THANH TOÁN 

11 PGD HO NAI 001***640 ĐINH THỊ OANH  500,000  097****637 TK THANH TOÁN 

12 CHI NHANH CHAU THANH 001***571 ĐỒ LONG  500,000  091****572 TK THANH TOÁN 

13 PGD TINH BIEN 001***885 ĐỖ VĂN LỢI  500,000  070******204 TK THANH TOÁN 

14 PGD KIM NGUU 004***241 ĐOÀN THỊ KIM DUNG  1,000,000  020******339 TK THANH TOÁN 

15 PGD TRAN DAI NGHIA 004***242 DƯƠNG GIA LINH  500,000  060******399 TK THANH TOÁN 

16 CHI NHANH BEN CAT 001***763 DƯƠNG HUY HOÀNG  500,000  050******325 TK THANH TOÁN 

17 CHI NHANH THU DO 004***872 DƯƠNG NGÔ ANH  500,000  020******111 TK THANH TOÁN 

18 PGD Nguyen Duy Trinh 001***025 DƯƠNG QUANG MINH  1,000,000  060*****322 TK THANH TOÁN 

19 CHI NHANH BEN TRE 001***572 DƯƠNG THỊ TƯƠI  500,000  070******300 TK THANH TOÁN 

20 PGD CHAU DUC 001***456 HÀ THU THẢO  1,000,000  050******222 TK THANH TOÁN 

21 CHI NHANH LONG THANH 001***824 HOÀNG VĂN DŨNG  1,000,000  093****109 TK THANH TOÁN 

22 PGD NHON TRACH 001***480 HUỲNH THANH TOÀN  1,000,000  050******123 TK THANH TOÁN 

23 CHI NHANH HAU GIANG 001***206 HUỲNH THANH TOÀN  500,000  123******888 TK THANH TOÁN 

24 PGD HOANG MAI-CNGVP 004***007 LÂM ANH TUẤN  500,000  093****227 TK THANH TOÁN 

25 PGD HOANG MAI-CNGVP 004***005 LÂM THỊ MINH PHƯƠNG  1,000,000  093****967 TK THANH TOÁN 

26 PGD THANH LOC 001***865 LÊ ANH TUẤN  1,000,000  060******430 TK THANH TOÁN 

27 PGD HOA BINH-CNBL 001***443 LÊ HỮU ĐĂNG  1,000,000  070******221 TK THANH TOÁN 

28 CHI NHANH THU DO 001***257 LÊ QUANG HUY  500,000  020******915 TK THANH TOÁN 

29 CHI NHANH BINH DINH 001***196 LÊ QUỐC HUY  500,000  040******142 TK THANH TOÁN 

30 PGD TINH BIEN 001***940 LÊ THỊ BÉ TÁM  1,000,000  091****924 TK THANH TOÁN 

31 CHI NHANH HAU GIANG 001***402 LÊ THỊ MỸ XUYÊN  500,000  070****263 TK THANH TOÁN 

32 CHI NHANH HAU GIANG 001***124 LÊ VĂN HOÀNG  500,000  070******807 TK THANH TOÁN 

33 PGD LE HONG PHONG 001***561 LÊ VY  500,000  050******894 TK THANH TOÁN 

34 CHI NHANH BAC NINH 001***984 NGHIÊM THỊ THẢO  500,000  030******968 TK THANH TOÁN 
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35 PGD KIEN LUONG 001***427 NGÔ QUANG SANG  500,000  070******280 TK THANH TOÁN 

36 CHI NHANH LONG KHANH 001***651 NGUYỄN ANH DŨNG  500,000  050******397 TK THANH TOÁN 

37 CHI NHANH PHU YEN 001***647 NGUYỄN ĐOÀN TRÀ MY  500,000  040******962 TK THANH TOÁN 

38 CHI NHANH HONG NGU 001***347 NGUYỄN HÒA THUẬN  500,000  070******538 TK THANH TOÁN 

39 CHI NHANH SOC TRANG 004***484 NGUYỄN KIM SON  500,000  123******888 TK THANH TOÁN 

40 CHI NHANH DONG NAI 001***135 NGUYỄN LƯU  1,000,000  050******212 TK THANH TOÁN 

41 PGD AN HUU 001***624 NGUYỄN MINH TRÍ  500,000  091****057 TK THANH TOÁN 

42 PGD AN HUU 001***625 NGUYỄN MINH TRÍ  500,000  091****057 TK THANH TOÁN 

43 PGD AN HUU 001***626 NGUYỄN MINH TRÍ  500,000  091****057 TK THANH TOÁN 

44 CHI NHANH BINH THANH 001***180 NGUYỄN PHÚC LỢI  500,000  060******620 TK THANH TOÁN 

45 CHI NHANH BINH TAN 001***225 NGUYỄN THÀNH TRUNG  500,000  060******244 TK THANH TOÁN 

46 PGD LE VAN SY 001***456 NGUYỄN THẾ VIỄN  1,000,000  888***888 TK THANH TOÁN 

47 CHI NHANH BINH CHANH 001***250 NGUYỄN THỊ HẰNG  500,000  060******915 TK THANH TOÁN 

48 CHI NHANH THU DO 004***725 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH  1,000,000  086****086 TK THANH TOÁN 

49 CHI NHANH BINH THANH 001***477 NGUYỄN THỊ NHUNG  500,000  060******688 TK THANH TOÁN 

50 CHI NHANH BINH THANH 001***478 NGUYỄN THỊ NHUNG  500,000  060******688 TK THANH TOÁN 

51 CHI NHANH BINH THANH 001***509 NGUYỄN THỊ NHUNG  500,000  060******688 TK THANH TOÁN 

52 CHI NHANH BINH THANH 001***574 NGUYỄN THỊ NHUNG  500,000  060******688 TK THANH TOÁN 

53 PGD BINH DAI 001***636 NGUYỄN THỊ QUYÊN  500,000  050******881 TK THANH TOÁN 

54 PGD XUAN LOC 001***816 NGUYỄN THỊ THẢO  500,000  050******889 TK THANH TOÁN 

55 CHI NHANH TAN DINH 004***300 NGUYỄN TRỌNG HÒA  500,000  060******819 TK THANH TOÁN 

56 PGD THU DAU MOT 001***479 NGUYỄN TUẤN KHIÊM  500,000  038****086 TK THANH TOÁN 

57 CHI NHANH HA TINH 001***963 NGUYỄN TUẤN VŨ  500,000  040******268 TK THANH TOÁN 

58 PGD KIEN LUONG 001***268 NGUYỄN VĂN ĐƯỢC  500,000  070******801 TK THANH TOÁN 

59 CHI NHANH TIEN GIANG 001***757 NGUYỄN VĂN LÀNH  500,000  070******259 TK THANH TOÁN 

60 PGD PHU MY 001***607 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG  500,000  097****672 TK THANH TOÁN 

61 CN LE THANH TONG 001***146 NGUYỄN VĂN TÙNG  1,000,000  050******889 TK THANH TOÁN 

62 CHI NHANH DONG NAI 001***017 PHẠM KIỀU NGỌC OANH  500,000  060******690 TK THANH TOÁN 

63 CHI NHANH DONG NAI 001***016 PHẠM KIỀU NGỌC OANH  1,000,000  060******690 TK THANH TOÁN 

64 PGD PHAN HUY ICH-CNGV 001***027 PHẠM THÀNH QUỐC  1,000,000  096****996 TK THANH TOÁN 

65 PGD BINH DAI 001***937 PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG  500,000  831*****659 TK THANH TOÁN 

66 PGD DA LAT-CNLD 008***066 PHẠM THỊ NGỌC BÍCH  1,000,000  050******706 TK THANH TOÁN 

67 PGD AN HUU 001***708 PHẠM VĂN HỒNG  500,000  070******410 TK THANH TOÁN 

68 CHI NHANH NINH THUAN 001***977 PHAN ĐỨC THUẬN  500,000  050******651 TK THANH TOÁN 

69 CHI NHANH LONG THANH 001***654 PHAN THỊ NHỰT  500,000  050******900 TK THANH TOÁN 

70 PGD CAI LAY 001***629 PHAN THỊ PHƯỢNG  1,000,000  070******457 TK THANH TOÁN 

71 CHI NHANH THOT NOT 001***206 PHAN VĂN VUI  500,000  050******342 TK THANH TOÁN 

72 PGD Nguyen Duy Trinh 001***674 PHÙNG THỊ NGUYỆT  1,000,000  060******941 TK THANH TOÁN 

73 PGD CHO CAU 001***268 THẠCH HOÀNG LINH  1,000,000  060******031 TK THANH TOÁN 

74 PGD NGUYEN OANH 004***662 THÁI BÌNH ÁNH DƯƠNG  500,000  093****155 TK THANH TOÁN 

75 PGD CHAU THANH HG-CNHG 001***076 THÁI MINH ĐƯƠNG  500,000  060******136 TK THANH TOÁN 

76 CHI NHANH BAC LIEU 001***811 TRẦN HUỲNH NHƯ  1,000,000  091****776 TK THANH TOÁN 

77 PGD DA LAT-CNLD 004***802 TRẦN KINH LUÂN  1,000,000  050******099 TK THANH TOÁN 

78 PGD KIM BIEN 004***898 TRẦN NGỌC NGUYỆT THANH  500,000  060******594 TK THANH TOÁN 
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79 PGD TAN HONG 001***079 TRẦN PHÚ AN  1,000,000  070******878 TK THANH TOÁN 

80 PGD BIEN HOA 001***653 TRẦN THỊ HÀ  500,000  037****357 TK THANH TOÁN 

81 PGD CHAU THANH HG-CNHG 001***562 TRẦN THỊ MAI THẢO  500,000  090****269 TK THANH TOÁN 

82 PGD RACH DUA 001***394 TRẦN THỊ MỸ DIỄM  500,000  050******001 TK THANH TOÁN 

83 PGD Nguyen Duy Trinh 001***986 TRẦN THỊ NGỌC LAN  1,000,000  090****333 TK THANH TOÁN 

84 CHI NHANH BEN TRE 001***431 TRẦN THỊ THANH CHI  500,000  070******279 TK THANH TOÁN 

85 PGD DUC HOA 001***605 TRẦN THỊ THU  500,000  098****095 TK THANH TOÁN 

86 PGD DOI CAN 001***348 TRẦN THU THỦY  500,000  098****636 TK THANH TOÁN 

87 CHI NHANH PHU THO 001***122 TRẦN VĂN ĐÔ  500,000  030******807 TK THANH TOÁN 

88 CHI NHANH BAC LIEU 001***479 TRẦN VĂN KHẢI  500,000  070******829 TK THANH TOÁN 

89 PGD ME LINH 001***141 TRỊNH MINH LIỄU  500,000  6**6 TK THANH TOÁN 

90 PGD GIA LAM 004***065 VÕ THỊ MỸ NỮ  500,000  020******558 TK THANH TOÁN 

91 PGD LAGI 004***666 VÕ THỊ THÙY LINH  500,000  050******309 TK THANH TOÁN 

92 PGD LANG CHA CA 001***954 VÕ XUÂN ANH  500,000  090****255 TK THANH TOÁN 

93 CHI NHANH BINH DUONG 001***213 VŨ ĐÌNH SÁNG  1,000,000  060******910 TK THANH TOÁN 

94 PGD HOA BINH-CNBL 001***160 VŨ QUỐC TOÀN  1,000,000  070******119 TK THANH TOÁN 

95 PGD KRONG PAK 001***757 Y NIÊL NIÊ  500,000  050******993 TK THANH TOÁN 

III – ƯU ĐÃI HĐBH THANH TOÁN PHÍ TÁI TỤC (NĂM 2 &3) TRONG THÁNG 5/2026 (HOÀN PHÍ CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP) 

        (thanh toán bằng thẻ tín dụng có đăng ký trả góp) 

1 CHI NHANH QUANG NGAI 004***191 BÙI THỊ LAN HƯƠNG  286,800  388****633 TK THẺ TÍN DỤNG 

2 PGD PHAN RI CUA 004***433 BÙI THỊ THÚY HIỀN  358,500  363****079 TK THẺ TÍN DỤNG 

3 CHI NHANH SOC TRANG 001***083 DANH THANH DŨNG  390,414  348****241 TK THẺ TÍN DỤNG 

4 CHI NHANH PHU QUOC 004***971 ĐỖ MINH TOÀN  573,600  377****118 TK THẺ TÍN DỤNG 

5 CHI NHANH QUAN 11 004***570 ĐOÀN THỊ TƯỜNG VI  460,888  349****152 TK THẺ TÍN DỤNG 

6 CHI NHANH SOC TRANG 004***537 HÀNG THỊ NGỌC TÂM  430,200  326****292 TK THẺ TÍN DỤNG 

7 CHI NHANH SOC TRANG 001***267 HỨA THỊ NGỌC HIÊN  760,343  354****307 TK THẺ TÍN DỤNG 

8 CN BA RIA - VUNG TAU 004***822 HUỲNH NGỌC PHÚC  450,850  310****853 TK THẺ TÍN DỤNG 

9 CHI NHANH HAU GIANG 004***479 HUỲNH THỊ ÁI MỊ  717,000  315****678 TK THẺ TÍN DỤNG 

10 CHI NHANH SOC TRANG 004***386 HUỲNH THỊ GHẾT  597,500  363****250 TK THẺ TÍN DỤNG 

11 PGD LONG XUYEN-CNAG 004***250 LÂM DẠ THẢO  573,600  355****008 TK THẺ TÍN DỤNG 

12 CHI NHANH HA NOI 004***389 LÊ BÁ ANH  573,600  354****676 TK THẺ TÍN DỤNG 

13 CHI NHANH TRUNG TAM 008***688 LÊ BẢO VY  761,167  397****647 TK THẺ TÍN DỤNG 

14 PGD TRAN XUAN SOAN 004***034 LÊ HỒNG DŨNG  573,600  353****266 TK THẺ TÍN DỤNG 

15 PGD LE LOI 004***919 LÊ THỊ BÍCH HUỆ  573,600  343****556 TK THẺ TÍN DỤNG 

16 PGD BINH SON 004***284 LÊ THỊ KIM MIN  286,781  314****363 TK THẺ TÍN DỤNG 

17 PGD TRIEU HAI 004***959 LÊ THỊ MỸ HẠNH  358,500  375****056 TK THẺ TÍN DỤNG 

18 PGD LE VAN LUONG 004***251 LÊ THỤY TƯỜNG VÂN  571,915  371****445 TK THẺ TÍN DỤNG 

19 CHI NHANH SOC TRANG 001***846 LÝ HUỆ QUÂN  484,745  376****527 TK THẺ TÍN DỤNG 

20 CHI NHANH BAC LIEU 008***858 NGHIÊM NGỌC THẢO  860,400  386****063 TK THẺ TÍN DỤNG 

21 CHI NHANH HAU GIANG 004***906 NGÔ THỊ HUỲNH NHƯ  597,500  358****753 TK THẺ TÍN DỤNG 

22 PGD QUOC LO 1K-CNBD 004***139 NGUYỄN CHÁNH HIỆP  538,467  339****291 TK THẺ TÍN DỤNG 

23 PGD VINH THUAN 001***193 NGUYỄN HỒNG LIỀN  1,071,054  371****273 TK THẺ TÍN DỤNG 

24 CHI NHANH HAU GIANG 008***034 NGUYỄN KIM HƯƠNG  717,000  390****586 TK THẺ TÍN DỤNG 

25 PGD CHAU THANH TG 004***176 NGUYỄN NGỌC HOÀN MỸ  573,600  330****220 TK THẺ TÍN DỤNG 
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26 PGD LE LOI 008***269 NGUYỄN QUỐC ANH  430,109  390****163 TK THẺ TÍN DỤNG 

27 PGD PHONG DIEN 008***046 NGUYỄN THANH HÀI  430,200  317****948 TK THẺ TÍN DỤNG 

28 CHI NHANH SOC TRANG 001***672 NGUYỄN THANH HIẾU  608,900  398****845 TK THẺ TÍN DỤNG 

29 PGD NGUYEN OANH 004***444 NGUYỄN THẾ HIỂN  724,060  373****377 TK THẺ TÍN DỤNG 

30 CHI NHANH QUANG TRI 004***651 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT  358,500  358****188 TK THẺ TÍN DỤNG 

31 CHI NHANH CHO LON 004***321 NGUYỄN THỊ KIM HAI  430,200  393****038 TK THẺ TÍN DỤNG 

32 PGD HOA PHUONG-CN HP 004***855 NGUYỄN THỊ NHUNG  478,000  389****376 TK THẺ TÍN DỤNG 

33 CHI NHANH QUANG NGAI 004***498 NGUYỄN THỊ PHI  143,400  325****176 TK THẺ TÍN DỤNG 

34 CHI NHANH SAI GON 004***421 NGUYỄN THÚY PHƯỢNG HẰNG  440,166  393****690 TK THẺ TÍN DỤNG 

35 CHI NHANH QUANG NGAI 004***999 PHẠM SƠN TÂY  358,500  333****301 TK THẺ TÍN DỤNG 

36 CHI NHANH THUONG TIN 004***575 PHẠM THỊ NGÁT  239,000  364****686 TK THẺ TÍN DỤNG 

37 CHI NHANH THUONG TIN 004***575 PHẠM THỊ NGÁT  358,500  390****215 TK THẺ TÍN DỤNG 

38 CHI NHANH PHU QUOC 004***294 PHÙ KIM YẾN  501,900  382****419 TK THẺ TÍN DỤNG 

39 PGD TIEU CAN-CN TVH 001***038 SƠN THỊ XÂY  358,488  348****991 TK THẺ TÍN DỤNG 

40 CHI NHANH SOC TRANG 004***424 TẠ VĂN VỮNG  5,736,000  318****402 TK THẺ TÍN DỤNG 

41 PGD CAY GO 004***944 TÔ HUỲNH VÂN ANH  239,026  315****448 TK THẺ TÍN DỤNG 

42 PGD NGUYEN LUONG BANG 004***961 TÔN NỮ QUÝ TRÂN  478,000  376****292 TK THẺ TÍN DỤNG 

43 PGD HOAN KIEM 004***477 TRẦN BẢO ĐẠT  461,122  358****738 TK THẺ TÍN DỤNG 

44 CHI NHANH HAU GIANG 004***867 TRẦN THỊ HỒNG GẤM  227,200  306****383 TK THẺ TÍN DỤNG 

45 CHI NHANH HAU GIANG 004***756 TRẦN THỊ HỒNG GẤM  213,000  306****383 TK THẺ TÍN DỤNG 

46 PGD LE LOI 004***292 TRẦN THỊ HỒNG HƯƠNG  286,800  379****907 TK THẺ TÍN DỤNG 

47 PGD LE LOI 008***943 TRẦN THỊ THÙY LOAN  454,100  384****689 TK THẺ TÍN DỤNG 

48 PGD HUNG VUONG-CN QNI 004***240 TRẦN VĂN ĐÚNG  262,900  340****258 TK THẺ TÍN DỤNG 

49 CHI NHANH QUANG BINH 004***559 TRẦN XUÂN HỒNG THỦY  360,699  398****799 TK THẺ TÍN DỤNG 

50 CHI NHANH KIEN GIANG 004***267 TRỊNH CẨM MAI  645,300  365****428 TK THẺ TÍN DỤNG 

51 CHI NHANH SOC TRANG 004***704 TRỊNH TUẤN ANH  856,614  363****300 TK THẺ TÍN DỤNG 

52 CHI NHANH SOC TRANG 004***762 TRỊNH TUẤN ANH  621,400  363****300 TK THẺ TÍN DỤNG 

53 PGD VINH CHAU 001***798 TRƯƠNG THẾ SƠN  730,991  339****325 TK THẺ TÍN DỤNG 

54 CHI NHANH PHU QUOC 008***113 TRƯƠNG THỊ MAI  717,000  370****124 TK THẺ TÍN DỤNG 

55 PGD CHAU PHU 001***005 TRƯƠNG THỊ THÚY OANH  382,388  308****016 TK THẺ TÍN DỤNG 

56 PGD PHU XUYEN 008***922 ỨNG THỊ KHÁNH LINH  717,000  343****383 TK THẺ TÍN DỤNG 

57 CHI NHANH QUANG NGAI 004***573 VÕ THỊ HỒNG THỦY  358,500  350****520 TK THẺ TÍN DỤNG 

 

 

 

 

 

 

 


